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TÓM TẮT 

Trong bài báo này, đất sét kaolin bão hòa cố kết bình thường được thí nghiệm cắt trượt 

động chu kỳ đơn phương và đa phương không thoát nước với độ biến dạng và phương cắt 

trượt khác nhau. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ biến dạng trượt, phương cắt trượt và độ 

lệch pha có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất áp lực nước lỗ rỗng và đặc tính nén lún của 

đất. Trong khi đó ảnh hưởng của áp lực cố kết, trong giới hạn từ 49 kPa đến 98 kPa, lên 

các tính chất này là không đáng kể, đồng thời đặc tính cố kết của mẫu đất không phụ 

thuộc vào lịch sử chịu tải trọng động. Hệ số áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của đất sét 

kaolin trong điều kiện đơn phương và đa phương bằng nhau nếu độ biến dạng của thí 

nghiệm đơn phương gấp hai lần thí nghiệm đa phương. Phương pháp tính lún truyền 

thống có thể kết hợp với các chỉ số nén ép CdynU và CdynM để dự báo độ lún cho nền đất 

loại sét bão hòa chịu cắt trượt động đơn phương và đa phương không thoát nước. 

Từ khóa: Cắt trượt đơn giản chu kỳ, đất loại sét, độ lún, không thoát nước  
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ABSTRACT 

In this paper, saturated-normally consolidated kaolin was tested under undrained 

uni-directional and multi-directional cyclic shears with different shear strain amplitudes 

and cyclic shear directions. It is indicated from the test results that the shear strain 

amplitude, cyclic shear direction and phase difference importantly affect the pore water 

pressure and post-cyclic recompression characteristics of the soil. Meanwhile, the effect 

of consolidation pressure, in the range from 49 kPa to 98 kPa, on these properties is 

negligible and in addition, the consolidation characteristics of the soil is not affected by 

cyclic shear histories. The pore water pressure ratio and the post-cyclic settlement of 

kaolin under uni-directional and multi-directional cyclic shears equal to each other if the 

shear strain amplitude in the uni-directional tests is as twice as that in the 

multi-directional cases. The conventional estimation method of the post-cyclic settlement 

can be used in combination with the compression indices CdynU and CdynM for predicting 

the settlement of clay layers subjected to undrained uni-irectional and multi-directional 

cyclic shears. 
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